KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2023 - LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá



	
	Tuần I

(Từ ngày 3/4-7/4)
GV: Nguyễn Hiền Hạnh
	Tuần II

( Từ ngày 10/4-14/4)

GV: Lê Thị Hà
	Tuần III

( Từ ngày 17/4-21/4)

GV: Nguyễn Hiền Hạnh
	Tuần IV

( Từ ngày 24/4-28/4)

GV: Lê Thị Hà
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ.

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo.

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* LVPT TC 

1,19, 20
* LVPT NT 31, 32, 36
*LVPTNN:

65,66
* LVPT TC-QHXH:

86

* LVPTTM

95, 101

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc của trường và kết hợp với quả bóng vào thứ 2, 4, 6, tập với gậy vào thứ 3, 5
+ Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh. (MT 1)
- Hô hấp: Thổi nơ 
- ĐT tay: 2 tay đưa ra trước lên cao 
- ĐT bụng: 2 tay lên cao nghiêng người sang trái, sang phải 
- ĐT chân: 2 tay đưa trước khụy gối 
- ĐT bật: bật chụm tách chân.

- ĐT điều hòa:

- Tập bài dân vũ pikachu.
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của nước cho cuộc sống sinh hoạt của con người như nào? Vì sao nước cần với con người?

- Trò chuyện với trẻ về ngày và đêm (các hoạt động của con người vào ban ngày và ban đêm).

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thiên nhiên như nắng mưa, gió, cầu vồng.
=> Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch  và ăn mặc quần áo phù hợp với thời tiết, ra nắng biết đội mũ để không bị ốm.
- Trò chuyện về cân nặng, chiều cao của trẻ.

+ Cân nặng: Trẻ trai: 14,1- 24,2kg. Trẻ gái: 13,7- 24,9kg (MT 19)
+ Chiều cao: Trẻ trai: 100,7- 119,2cm,  Trẻ gái: 99,9- 118,9cm (MT 20)
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	TẠO HÌNH

Cắt dán tia nắng

( Tiết đề tài)

( MT 101)
	TẠO HÌNH

Xé dán theo đề tài tự chọn

( Đề tài)
	TẠO HÌNH

Nặn bánh trôi
 ( Đề tài)
(MT 95)
	TẠO HÌNH

Vẽ cầu vồng

( Đề tài)
	

	
	Thứ 3
	LQVT

Nhận biết các buổi trong ngày ( Sáng, trưa, chiều, tối)
	LQVT

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10

( MT 31)
	LQVT

Nhận biết ý nghĩa con số hằng ngày

 ( MT 36)
	LQVT

Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông và hình tam giác
	

	
	Thứ 4
	LQVH

Truyện:

 Sự tích ngày và đêm
   ( Đa số trẻ chưa biết )
	ÂM NHẠC

VĐTN: Nắng sớm

NH: Cháu vẽ ông mặt trời

TCÂN: Ai đoán giỏi
	LQVH

Truyện:

 Sự tích ngày tết Hàn Thực
( Đa số trẻ chưa biết )
	ÂM NHẠC

DH: Cho tôi đi làm mưa với

NH: Mưa rơi
TCÂN: Mưa nhỏ mưa to
	

	
	Thứ 5
	PTVĐ

VĐCB: Đi bước dồn ngang
TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp

	PTVĐ

VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
	PTVĐ

VĐCB: Bật chụm liên tục vào 5 ô
TCVĐ: Lộn cầu vồng

	PTVĐ

VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng
TCVĐ:  Kéo co

	

	
	Thứ 6
	HĐKP

Trò chuyện về ngày và đêm
	HĐKP

Vật chìm và vật nổi

	HĐKP

Tìm hiểu về bánh trôi

	HĐKP

Nước cần trong cuộc sống
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1: 
* Quan sát: Quan sát vườn hoa hồng, quan sát thời tiết, quan sát cầu trượt, thí nghiệm hạt gạo nhẩy múa…
* TCVĐ: Bắt bướm, trời nắng trời mưa, ô tô và chim sẻ, dung dăng dung dẻ,

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.
Tuần 2:
* Quan sát: Quan sát nhà bóng, quan sát đồ chơi ngoài trời, quan sát thời tiết, quan sát cây ổi
* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa, Lộn cầu vồng, mèo và chim sẻ…
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún.
Tuần 3: 
* Quan sát: Quan sát vườn rau, Quan sát thời tiết, quan sát khu vận động, Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi, quan sát cây khế
* TCVĐ: Trời sáng, trời tối, đoán thời gian, lộn cầu vồng, ô tô chim sẻ, nhẩy ba bố.

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích  đu, bập bênh, đu quay.

Tuần 4: 
* Quan sát: Quan sát con hươu cao cổ, quan sát con ngựa vằn, Quan sát thời tiết, quan sát khu vận động
* TCVĐ: Nhẩy bao bố, nhẩy dân vũ, lộn cầu vồng, kéo co

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích  đu, bập bênh, đu quay.
HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, lau lá cây, nhặt cỏ vườn rau...
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: ( T1) Xây dựng vườn ao cá, ( T2) Xây công viên nước, ( T4) Cho trẻ vẽ và tô màu quần áo, ( T3) Bán hàng 
- Góc học tập: Cho trẻ đếm theo khả năng của trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10, Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông và hình tam giác. Nhận biết các buổi trong ngày ( Sáng, trưa, chiều, tối)
+ Trẻ so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn (MT 32)
- Góc phân vai: bác sĩ, gia đình, bố mẹ, nội trợ, bán hàng.

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát trẻ đã thuộc, làm quen với một số dụng cụ âm nhạc

- Góc sách: Xem tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên, làm tranh truyện sáng tạo…

+ Trẻ mô tả hành động của các nhân vật trong tranh. (MT 65)
+ Trẻ cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “đọc” sách theo tranh minh họa.

( MT 66)

- Góc thiên nhiên: Cho trẻ chăm sóc cây xanh. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu các hiện tượng tự nhiên
* Ứng dụng STEAM tuần 2: Làm túi giấy thay thế túi nilon
S: Khám phá tác hại của túi nilon gây ra đối với môi trường sống và sức khỏe của con người
- Các loại túi khác nhau sử dụng chất liệu khác nhau
T: Dùng thiết bị công nghệ trong quá trình học
E: Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra túi
A: Trang trí, vẽ thiết kế túi
M: Định dạng khung tui hình vuông, hình chữ nhật
* HĐ Giao lưu 
- Thứ 3 tuần 1: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức các trò chơi vận động ( Nhảy bao bố, đi cà kheo)

- Thứ 6 tuần 2: Giao lưu với lớp A4: Làm thí nghiệm sự hòa tan của đường và muối trong nước.  
- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức chơi trò chơi vận động( nhảy theo nhạc)
- Thứ 2 tuần 4: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức chơi trò chơi vận động( Bạt bật nhảy, Chạy tiếp sức)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cho trẻ rửa tay với xà phòng bằng nước ấm theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Thực hiện tốt các thói quen vệ sinh trong ăn uống: khi ăn không nói chuyện riêng, nhặt cơm rơi vào đĩa, mời cô và các bạn trước khi ăn.

- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. 

- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện (Giọt nước tí xíu, sự tích ngày và đêm, Sơn Tinh Thủy Tinh…..) để trẻ dễ đi vào giấc ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm  riêng và vỗ về cho trẻ ngủ.

- Trẻ nằm ngủ đúng tư thế, cô để ý đắp chăn cho trẻ khi trời lạnh.
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “Ồ sao bé không lắc”, “Chi chi chành chành”, “Nu na nu nống”…
	

	
	Thứ hai
	HDTC: Cửa hàng thời trang
	HDTC: Chiếc túi thần kỳ.
	HDTC: Đo nước

	HDTC: Đoán thời gian
	

	
	Thứ ba
	Làm vở TCHT :

Bài 19
	Làm vở TCHT :

Bài 4
	Rèn kỹ năng xếp hàng tập TD
	Rèn kỹ năng gấp quần áo
	

	
	Thứ tư
	Rèn KNVS: Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. 

(MT 86)
	Rèn kỹ năng buộc tóc
	Ôn kỹ năng buộc tóc
	Ôn kỹ năng lau lá cây


	

	
	Thứ năm
	Rèn kỹ năng cất dép gọn gàng khi đi vệ sinh
	Rèn kỹ năng lồng vỏ gối
	Ôn  kỹ năng tạo hình: Trang trí khung ảnh Bác


	Rèn kỹ năng: nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và biết gọi người lớn.
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
	

	Chủ đề- sự kiện
	Ngày và đêm


	Không khí quanh em
	Tết Hàn Thực
	Nước cần cho sự sống 
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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